PHỤ LỤC 1
HỆ SỐ CỦA QUY MÔ DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN CỦA ĐỊA BÀN LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC (H1)
(Kèm theo Thông tư liên tịch số 50/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30/3/2012 của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường)
	TT
	Quy mô diện tích tự nhiên 
	H1

	1
	Dưới 1.000 km2
	0,98

	2
	1.000 km2 đến < 2.000 km2
	1,00

	3
	2.000 km2 đến < 3.000 km2
	1,02

	4
	3.000 km2 đến < 4.000 km2
	1,04

	5
	4.000 km2 đến < 5.000 km2
	1,06

	6
	5.000 km2 đến < 6.000 km2
	1,08 

	7
	6.000 km2 đến < 7.000 km2
	1,10

	8
	7.000 km2 đến < 8.000 km2
	1,12

	9
	8.000 km2 đến < 9.000 km2
	1,14

	10
	9.000 km2 đến < 10.000 km2
	1,16

	11
	10.000 km2 đến < 11.000 km2
	1,18

	12
	11.000 km2 đến < 13.000 km2
	1,20

	13
	13.000 km2 đến < 15.000 km2
	1,22

	14
	15.000 km2 đến < 17.000 km2
	1,24

	15
	17.000 km2 đến < 30.000 km2 
	1,30

	16
	30.000 km2 đến < 50.000 km2
	1,40

	17
	50.000 km2 đến < 70.000 km2
	1,50

	18
	70.000 km2 đến < 100.000 km2
	1,60

	19
	Từ 100.000 km2 trở lên
	3,00


 
PHỤ LỤC 2
HỆ SỐ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG CỦA NGÀNH VÀ LĨNH VỰC (H2)
(Kèm theo Thông tư liên tịch số 50/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30/3/2012 của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường)
	TT
	Ngành, lĩnh vực
	H2

	A
	Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược dưới hình thức lồng ghép trong báo cáo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 
	 

	I
	Chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
	 

	1
	Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước 
	0,9

	II
	Chiến lược, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực cấp quốc gia 
	 

	1
	Chiến lược phát triển các ngành, lĩnh vực cấp quốc gia về công nghiệp, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông vận tải, xây dựng, du lịch, y tế (bao gồm cả phân ngành của ngành và lĩnh vực đó) 
	0,9

	2
	Quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực thuộc ngành công nghiệp, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông vận tải, xây dựng, du lịch, y tế không quy định tại phần B, Phụ lục II
	1,0

	III
	Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông quy mô liên tỉnh 
	1,0

	B
	Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược dưới hình thức báo cáo riêng 
	 

	I
	Chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
	 

	1
	Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các vùng kinh tế - xã hội, vùng kinh tế trọng điểm, vùng kinh tế, hành lang kinh tế, vành đai kinh tế 
	1,2

	2
	Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
	1,0

	II
	Quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực cấp quốc gia 
	 

	1
	Quy hoạch phát triển ngành điện, thủy điện, nhiệt điện, năng lượng nguyên tử và điện hạt nhân; khai thác dầu khí, lọc hóa dầu; giấy; hóa chất cơ bản, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; cao su; dệt may; xi măng; thép; khai thác và chế biến than, quặng sắt, thiếc, nhôm, vonfram, antimon, titan, vàng, đất hiếm, khoáng sản có tính phóng xạ khác
	1,3

	2
	Quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi 
	1,2

	3
	Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển, đường sông, cảng, hàng không 
	1,25

	4
	Quy hoạch phát triển đô thị, vật liệu xây dựng, quản lý chất thải rắn, quản lý chất thải nguy hại
	1,2

	5
	Quy hoạch phát triển du lịch, sân golf
	1,1

	6
	Quy hoạch phát triển mạng lưới bệnh viện 
	1,1

	7
	Quy hoạch phát triển hệ thống khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao 
	1,2

	III
	Quy hoạch sử dụng đất, bảo vệ và phát triển rừng, khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác trên phạm vi liên tỉnh, liên vùng 
	 

	1
	Quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp vùng
	1,2

	2
	Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng trên phạm vi 02 tỉnh trở lên 
	1,1

	3
	Quy hoạch khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên nước mặt, nước ngầm, khoáng sản trên phạm vi 02 tỉnh trở lên
	1,2

	C
	Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược rút gọn
	0,5

	D
	Các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch khác theo chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
	1,3


 
PHỤ LỤC 3
HỆ SỐ KHU VỰC ĐẶC BIỆT (H3) 
(Kèm theo Thông tư liên tịch số 50/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30/3/2012 của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường)
	TT 
	Khu vực 
	H3

	1
	Vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long
	1,5

	2
	Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
	1,5

	3
	Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc
	2,0

	4
	Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
	2,0

	5
	Các thành phố trực thuộc trung ương (trừ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh)
	2,2

	6
	Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh
	2,5

	7
	Các địa bàn khác
	1,0


 
